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CẬP NHẬT THÔNG BÁO/DỰ THẢO CÁC BIỆN PHÁP SPS

Tổng hợp thông báo và

thông báo dự thảo biện

pháp SPS theo quốc

gia/khu vực, 6 tháng

đầu năm 2024 (Tổng

551 so với 566 TB 6 

tháng đầu năm 2023)
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CẬP NHẬT THÔNG BÁO/DỰ THẢO CÁC BIỆN PHÁP SPS

Tổng hợp thông báo

và thông báo dự thảo

biện pháp SPS theo

nhóm lĩnh vực, 6 

tháng đầu năm 2024 

(Tổng 551)
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CẬP NHẬT THÔNG BÁO/DỰ THẢO CÁC BIỆN PHÁP SPS

Số lượng thông báo và

thông báo dự thảo biện

pháp SPS đã chuyển đến

các cơ quan trong mạng

lưới các điểm thông báo

và hỏi đáp về SPS, 6 

tháng đầu năm 2024 

(Tổng 949)
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QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: EU, TRUNG QUỐC, 

HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, ÚC, NIU DI-LÂN



THỊ TRƯỜNG EU

+ Quy định (EU) số 178/2002 (được coi là Luật thực phẩm chung của EU) là văn bản luật quan

trọng nhất đưa ra nguyên tắc và quy tắc chung về an toàn thực phẩm ở EU. Quy định này áp dụng

cho tất cả các công đoạn sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm (từ trang trại đến bàn ăn);

+ Quy định chống phá rừng (EUDR), EUDR được áp dụng từ tháng 01/2025, riêng đối với các

doanh nghiệp nhỏ sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 6/2025. Theo đó sẽ cấm nhập khẩu 7 nhóm mặt hàng

(cà phê, dầu cọ, gỗ, cao su, thịt bò, ca cao và đậu) vào EU nếu quá trình sản xuất các mặt hàng này

gây mất rừng;

+ Quy định số 1005/20081 (IUU) có hiệu lực từ ngày 01/10/2010 về chống Khai thác thủy sản bất

hợp pháp, không khai báo và không theo quy định;

+ Quy định (EU) số 2019/1793 về việc áp dụng các biện pháp tạm thời kiểm soát chính thức và biện

pháp khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU;

+ Quy định (EU) 2022/2292 ngày 06/9/2022 bổ sung Quy định (EU) 2017/625, các sản phẩm thực

phẩm hỗn hợp có chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật thì thành phần nguyên liệu từ động vật

phải nằm trong danh sách các doanh nghiệp (quốc gia được phê duyệt) được phép xuất khẩu sản

phẩm động vật vào EU.



THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

QUY ĐỊNH VỀ MỨC DƯ LƯỢNG TỐI ĐA (MRL) CỦA TRUNG QUỐC

 Trung Quốc không có chính sách MRL mặc định.

 Trung Quốc duy trì Danh sách MRL quốc gia và không 
áp dụng các tiêu chuẩn của các thị trường khác hay 
Tiêu chuẩn của CODEX

 Tiêu chuẩn MRL của Trung Quốc được cập nhật hai 
năm một lần và các thay đổi chủ yếu bao gồm việc bổ 
sung các MRL mới. Các đề xuất MRL được thông báo 
cho WTO trong suốt cả năm, nhưng có thể mất một đến 
hai năm để các điều khoản dự thảo được thông qua.



THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Các Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm về Quy định MRL Thuốc BVTV

 Viện Kiểm soát Hóa chất Nông nghiệp Bộ 
Nông nghiệp (ICAMA), trực thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Nông thôn (MARA), chịu 
trách nhiệm về quy định thuốc bảo vệ thực 
vật và xây dựng các quy định về MRL. Cơ 
quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị 
trường (SAMR) cũng chịu trách nhiệm xây 
dựng và thực hiện các chính sách và quy 
định chính về an toàn thực phẩm và cùng 
xuất bản GB 2763 với MARA và Ủy ban Y 
tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).

 Các Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm 
Giám sát và Thực thi MRL: Tổng cục Hải 
quan (GACC) chịu trách nhiệm giám sát và 
thực thi MRL ở Trung Quốc.



• GB 2763 Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm 
Quốc gia - Giới hạn Dư lượng Tối đa đối 
với Thuốc trừ sâu trong Thực phẩm

• GB 23200.116 Tiêu chuẩn An toàn Thực 
phẩm Quốc gia - Xác định 90 Thuốc trừ 
sâu và các chất chuyển hóa hữu cơ tồn 
dư trong thực phẩm có nguồn gốc thực 
vật - Phương pháp sắc ký khí

• GB 23200.117 Tiêu chuẩn An toàn Thực 
phẩm Quốc gia - Xác định Dư lượng 
Oxine-Đồng trong Thực phẩm có Nguồn 
gốc Thực vật - Phương pháp Sắc ký lỏng 
Hiệu suất Cao

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC



GB 2763 Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia - Giới hạn Dư lượng Tối đa 
đối với Thuốc trừ sâu trong Thực phẩm

So với phiên bản trước, GB 2763 sẽ giới thiệu các sửa đổi chính
sau:

Sửa đổi lượng tiêu thụ hàng ngày được chấp nhận (ADI) của 21 loại
thuốc trừ sâu. Ví dụ, ADI cho abamectin sẽ được sửa đổi từ 0,002 
thành 0,001 mg/kg thể trọng.

Thêm giới hạn dư lượng tối đa cho 51 loại thuốc trừ sâu, chẳng hạn
như 2,4-D-dimetylamin

Sửa đổi 28 giới hạn tồn dư tối đa hiện có đối với thuốc trừ sâu trong
thực phẩm

Giới thiệu 25 tiêu chuẩn thử nghiệm để xác định mức tồn dư của
thuốc trừ sâu trong thực phẩm

Bổ sung 11 loại thuốc trừ sâu vào Danh mục Thuốc trừ sâu được
Miễn trừ Giới hạn Dư lượng Tối đa trong Thực phẩm. Do đó, những
loại thuốc trừ sâu này sẽ được miễn các giới hạn dư lượng tối đa. Ví
dụ về thuốc trừ sâu mới được bổ sung bao gồm Bacillus 
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens và Bacillus subtilis.

THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC



THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

 Quy định chung về an toàn thực phẩm: Áp dụng các quy định trong Luật

kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu ban hành ngày 28/3/2017 và Đạo

luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu ban hành ngày

08/10/2020.

 Quy định về MRLs: Chính phủ Hàn Quốc áp dụng quy định có trong Hệ

thống quản lý danh mục thuốc BVTV Hàn Quốc (Positive List System: hệ

thống PLS) từ ngày 1/1/2019. Đối với các loại thuốc BVTV chưa được

đăng ký thiết lập MRLs, Hàn Quốc sẽ áp dụng mức MRL mặc định chung

là 0,01 mg/kg.

 Quy định về kiểm tra chuyên sâu: Theo Hệ thống PLS, thực phẩm nhập

khẩu vào Hàn Quốc sẽ trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm

kiểm tra trên hồ sơ, kiểm tra thực địa lô hàng. Tần suất kiểm tra chuyên

sâu sẽ tùy vào tình hình cụ thể.

 Quy định về phụ gia thực phẩm: Áp dụng tiêu chuẩn và quy định đối với

phụ gia thực phẩm ban hành ngày 13/11/2020.



THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

 Luật bảo vệ thực vật
 Luật Kiểm dịch
 Luật quy định về hóa chất nông nghiệp.
 Luật bảo vệ các giống cây trồng và hạt giống
 Luật vệ sinh thực phẩm
 Luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng
 Luật cơ sở về an toàn thực phẩm
 Luật ngư nghiệp
 Luật kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Động vật trong

nước
 Luật về lò mổ
 Luật về Quản lý hoạt động giết mổ và luật Kiểm định

gia cầm
 Luật kiểm soát chất độc và chất có hại.
 Luật tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản.
 Và các Nghị định, quy định chi tiết khác



THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ NIU DI-LÂN

 Các tiêu chuẩn áp dụng với thực phẩm

được quy định trong Bộ Luật Tiêu chuẩn

Thực phẩm Úc và New Zealand. Tất cả

thực phẩm nhập khẩu vào Úc phải đáp

ứng được đầy đủ các yêu cầu của bộ luật

này đồng thời nhà nhập khẩu có trách

nhiệm bảo đảm thực phẩm nhập khẩu đạt

các yêu cầu về an toàn thực phẩm của Úc.

 Bộ Luật tiêu chuẩn thực phẩm của Úc và

New Zealand gồm 4 Chương:



THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ NIU DI-LÂN

Chương 1 - Giới thiệu và các tiêu chuẩn áp dụng

cho tất cả các loại thực phẩm, gồm các yêu cầu về

nhãn mác; các chất bổ sung và thực phẩm; dư lượng

tối đa cho phép; thực phẩm biến đổi gen; hạn mức

vi sinh học và các yêu cầu về chế biến.

Chương 2 - Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, gồm

các yêu cầu thành phần đối với các loại thực phẩm

cụ thể.

Chương 3 - Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, gồm

các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với người chế

biến thực phẩm.

Chương 4 - Tiêu chuẩn sản xuất cơ bản, gồm các

tiêu chuẩn cho hàng nông sản.



MỘT SỐ THÔNG BÁO SPS ĐÁNG LƯU Ý

 Thông báo số G/SPS/N/AUS/586 ngày 12/4/2024 của Úc: 

Nội dung thông báo: “Đánh giá rủi ro nhập khẩu đối với môi trường vi sinh đã khử nước và khử trùng

trước.” 

 Thông báo số G/SPS/N/AUS/570/Add.1 ngày 07/03/2024 của Úc

Nội dung thông báo: “Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc đã hoàn thành phân tích rủi ro nhằm

đáp ứng yêu cầu tiếp cận thị trường cho chanh dây tươi (Passiflora edulis) từ Việt Nam nhập khẩu vào

Úc.”

 Thông báo số G/SPS/N/AUS/583 ngày 19/03/2024 của Úc:

Nội dung thông báo: “Đề xuất sửa đổi Bộ Tiêu chuẩn Thực phẩm code của Úc và Niu Di-lân điều chỉnh

các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với các hóa chất nông nghiệp và thú y khác nhau phù hợp với các

quy định quốc gia khác liên quan đến việc sử dụng an toàn và hiệu quả các hóa chất nông nghiệp và thú y:

- Ametoctradin, cypermethrin, ethephon, fluxapyroxad, ipflufenoquin, mefentrifluconazole, metalaxyl và

pyraclostrobin trong các mặt hàng có nguồn gốc thực vật;

- Bupivacain và lignocain trong một số mặt hàng có nguồn gốc động vật.



MỘT SỐ THÔNG BÁO SPS ĐÁNG LƯU Ý

 Thông báo số G/SPS/N/NZL/742/Add.1 ngày 31/01/2024 của Niu Di-lân:

Nội dung thông báo: “Thị trường Niu Di-lân có các thông báo sửa đổi Tiêu chuẩn Y tế nhập khẩu đối

với quả chôm chôm, gừng tươi và rau quả tươi. Các thông báo có hiệu lực chính thức từ ngày

29/01/2024.”

 Thông báo số G/SPS/N/KOR/798 ngày 13/03/2024 của Hàn Quốc:

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi “Đạo luật kiểm soát dịch bệnh sinh vật dưới nước”.

 Thông báo số G/SPS/N/KOR/797 ngày 05/03/2024 của Hàn Quốc:

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi "Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho dụng cụ, hộp đựng và bao bì

thực phẩm“

 Thông báo số G/SPS/N/JPN/1258 01/03/2024 của Nhật Bản:

Nội dung thông báo: Sửa đổi Danh sách quản lý các sinh vật sống theo Đạo luật về các loài ngoại lai

xâm lấn



MỘT SỐ THÔNG BÁO SPS ĐÁNG LƯU Ý

 Thông báo số G/SPS/N/CHN/1298 ngày 12/02/2024 của Trung Quốc:

Nội dung thông báo: “Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia của CHND Trung Hoa: Chất tăng cường dinh dưỡng thực

phẩm vitamin K2 (phương pháp tổng hợp).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thực phẩm tăng cường dinh dưỡng vitamin K2 được điều chế bằng phương pháp tổng hợp

hóa học từ vitamin K3 và rượu heptaenorpene hoặc từ vitamin K3, farnicol và geraniol làm nguyên liệu.

 Thông báo số G/SPS/N/CHN/1297 ngày 12/02/2024 của Trung Quốc:

Nội dung thông báo: “Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia của CHND Trung Hoa: Quy tắc chung về Thực phẩm

dành cho Mục đích Y tế Đặc biệt Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan của thực phẩm dùng cho mục

đích y tế đặc biệt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt dành cho người trên 1

tuổi.”.

 Thông báo số G/SPS/N/CHN/1296 ngày 12/02/2024 của Trung Quốc:

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia của CHND Trung Hoa: Thực phẩm bổ sung đầy đủTiêu

chuẩn này áp dụng đối với thức ăn bổ sung dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng và trẻ từ 37 tháng đến 72 tháng.

 Thông báo số G/SPS/N/CHN/1295 09/02/2024 của Trung Quốc:

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia của CHND Trung Hoa: Nguyên tắc chung về Ghi nhãn

Thực phẩm đóng gói sẵn Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu ghi nhãn thực phẩm đối với thực phẩm đóng gói sẵn.



MỘT SỐ THÔNG BÁO SPS ĐÁNG LƯU Ý

 Thông báo số G/SPS/N/CHN/1301 ngày 28/6/2024 của Trung Quốc:

Nội dung thông báo: bổ sung 47 loài dịch hại trong đó có loài bướm đêm Amyelois transella (Walker) và các loài gây hại

khác vào danh sách đối tượng kiểm dịch thực vật.



MỘT SỐ THÔNG BÁO SPS ĐÁNG LƯU Ý

 Thông báo số G/SPS/N/CHN/1311 ngày 11/7/2024 của

Ủy ban Y tế quốc gia - Trung Quốc:

Nội dung thông báo: Quy định về kiểm soát ô nhiễm

acrylamide trong thực phẩm.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản và hướng dẫn

quản lý để phòng ngừa và kiểm soát việc tạo ra acrylamide

trong các sản phẩm khoai tây, sản phẩm ngũ cốc rang và cà

phê v.v… thông qua việc kiểm soát nguyên liệu thô, chế biến

nhiệt như chiên và rang.

Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế; chương trình Độc chất

học quốc gia Hoa Kỳ; Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ:

phân loại acrylamide là chất có thể gây ung thư ở người.
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